 Tuần 15                                               Tiết PPCT: 29,30                  Ngày soạn: 11/11/2018
Bài 17. PHẢN ỨNG OXI HÓA -  KHỬ.

I.MỤC TIÊU.

1. Kiến thức:

Hiểu được:

- Phản ứng oxi hoá - khử là phản ứng hoá học trong đó có sự thay đổi số oxi hoá của nguyên tố.

- Chất oxi hoá là chất nhận electron, chất khử là chất nhường electron. Sự oxi hoá là sự nhường electron, sự khử là sự nhận electron.

- Các bước lập phương trình phản ứng oxi hoá - khử, 

- ý nghĩa của phản ứng

 oxi hoá - khử trong thực tiễn.

2. Kĩ năng

- Phân biệt được chất oxi hóa và chất khử, sự oxi hoá và sự khử trong phản ứng oxi hoá - khử cụ thể.

- Lập được phương trình hoá học của phản ứng oxi hoá - khử dựa vào số oxi hoá (cân bằng theo phương pháp thăng bằng electron).
3. Thái độ: Nghiêm túc, tự tin trong học tập

4. Phát triển năng lực: Tự học, thảo luận, giao tiếp
II. TRỌNG TÂM.

Phản ứng oxi hoá - khử và cách lập phương trình hóa học của phản ứng oxi hóa - khử
III. CHUẨN BỊ.

1.Giáo viên :Giáo án giảng dạy

	Chất, Tính
	Quá trình, sự, bị...
	Số oxh
	e

	Khử
	oxh
	Tăng
	e-

	Oxh
	Khử
	Giảm
	e+


2.Học sinh  :Ôn lại kiến thức về liên kết hoá học,cách xác định số oxi hóa.

IV. PHƯƠNG PHÁP: Đàm thoại, vấn đáp.
V. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
1. ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ

3. Bài mới
HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

Cho các phương trình phản ứng:
CaO + H2O → Ca(OH)2

   Na + O2 → Na2O
Hãy cho biết điểm khác nhau của hai phản ứng về mặt số oxi hóa?

Phản ứng oxi hóa khử là gì?

HS xác định số oxi hóa, nêu điểm khác nhau sau đó nêu khái niệm phản ứng oxi hóa khử

Vào bài
HOẠT ĐỘNG HÌNHTHÀNH KIẾN THỨC
	Hoạt động của Thầy
	Hoạt động của Trò
	Nội dung

	Hoạt động 1. Trình bày khái niệm phản ứng oxi hóa khử 
	I. PHẢN ỨNG OXI HÓA - KHỬ.

1.Ví dụ 1.

     0           0           +1    -2
   Na + O2 → Na2O
   Ck    coxh

0                             +1

Na          → Na    + 1e( qt oxh)
0                   -2
O  +2e    → O( qt khử)
2. Khái niệm về phản ứng oxh khử 

- Phản ứng oxh khử là phản ứng có sự thây đổi số oxh của các nguyên tố trước và sau phản ứng. Hoặc có sự chuyển e từ nguyên tố này sang nguyên tố kia
- Kết luận:( bảng 1)

	1. Gọi HS nhắc lại khái niệm phản ứng oxi hóa khử dựa vào số oxi hóa. 
GV: Chỉ chất oxi hóa, chất khử; quá trình oxi hóa, quá trình khử  theo số oxi hóa
2. Phân tích khái niệm theo quan điểm nhường nhận e

- Viết quá trình tạo ion Na+ và O2-. 
-  Xác định chất oxi hóa, chất khử; quá trình oxi hóa, quá trình khử  theo sự nhường nhận e
3. Nhận xét sau đó yêu cầu học sinh điền thông tin vào bảng 1.

4. GV cho thêm ví dụ để học sinh rèn luyện thêm.
	1. HS nêu khái niệm theo số oxi hóa
2. HS thực hiện cùng GV

3. 
	


Tiết 2. 

HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG
1. CaO + H2O
→ Ca(OH)2.

2. NH3 + CuO → N2 + Cu+ H2O


3. Al + HNO3→ Na(NO3)3 + NO2 + H2O

a/ Xác định phản ứng oxh khử, viết các quá trình oxh, quá trình khử của các phản ứng trên

b/ Cân bằng các phản ứng trên
Vào bài:....

HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC

	Hoạt động của Thầy
	Hoạt động của trò
	Nội dung

	Hoạt động 1. Xác định các bước lập phương trình của phản ứng oxi hóa khử
	II. Lập phương trình của phản ứng oxh – kh
1. Nguyên tắc và các bước lập phương trình hóa học của phản ứng oxi hóa khử.

a/Nguyên tắc.

b. Ví dụ

 Hãy lập phương trình hóa học của các pư oxh khử sau:

- O2 + P → P2O5

B1.

      0        0            +5  -2

-  P + O2 → P2O5

B2.

         0                 +5

         P          →   P  +5e

         o               -2

         O  +2e → O

B3.

         0                 +5

 2x    P          →   P  +5e

         o               -2

 5x    O  +2e → O

B4.

      0        0            +5  -2

-  2P + 5/2O2 → P2O5



	1. HS đọc nguyên tắc
2.GV lấy ví dụ sau đó cùng với HS thực hiện
3. GV lưu ý bước 1 làm trên phương trình; bước 2,3 làm chung

4. Giáo viên cho ví dụ để học sinh rèn luyện( NH3 + CuO, P + O2...)

5. Trả lời câu hỏi đặt vấn đề ở đầu bài.
	1. Học sinh nêu
2. Học sinh thực hiện
3. HS lắng nghe, tiếp thu

4.Học sinh thực hiện
	

	Hoạt động 2. Nêu ý nghĩa của phản ứng oxh- kh
	III. Ý NGHĨA CỦA PHẢN ỨNG OXI HÓA KHỬ.(SGK)

	GV: Yêu cầu học sinh đọc nội dung phần III/102
	HS: Dựa vào sgk trả lời
	


4. LUYỆN TẬP.

Câu 1.Cho các phản ứng sau :

a. 2Fe + 3Cl2 
[image: image1.wmf]®

 2FeCl3

b. H2S + I2
[image: image2.wmf]®

 S + 2HI
Hãy cho biết trong mỗi phản ứng ,chất nào bị khử , chất nào bị oxi hóa ?

A.(a): Cl2 là chất bị khử , Fe là chất bị oxi hóa ,  (b) I2 là chất bị khử , H2S là chất bị oxi hóa

B.(a) Fe  là chất bị khử ,Cl2 là chất bị oxi hóa      (b) I2 là chất bị khử , H2S là chất bị oxi hóa
C. (a) Fe và Cl2 đều bị khử 


      (b) I2 và H2S đều bị oxi hóa  


D. (a) Fe là chất bị khử , Cl2  là chất bị oxi hóa    (b) I2 là chất  khử , H2S là chất oxi hóa

Câu 2. Cho phản ứng hoá học sau : K2Cr2O7 + HCl -> KCl + CrCl3 +Cl2 + H2O


Hệ số cân bằng của phản ứng trên là
A. 1,18,2,2,5,9

B. 1,14,2,2,3,7

C. 2,14,2,2,3,7

D. 2,18,2,2,5,9

5. MỞ RỘNG
Hãy cho biết dựa vào số oxh người ta phản ứng hóa học thành mấy loại? cho ví dụ

Hãy cho biết dựa vào nhiệt lượng, người ta chia phản ứng thành mấy loại? cho VD minh họa.

VI. RÚT KINH NGHIỆM

Tuần 16                                               Tiết PPCT: 31                            Ngày soạn: 17/11/2018
Bài 18. PHÂN LOẠI PHẢN ỨNG TRONG HÓA HỌC VÔ CƠ

I. MỤC TIÊU

1. Kiến thức: 

Học sinh biết phản ứng có sự thay đổi số oxi hóa là phản ứng oxi hóa khử

Phản ứng tỏa nhiệt và phản ứng thu nhiệt

2. Kĩ năng:

- Phân loại phản ứng hóa học dựa vào số oxi hóa

- phân loại phản ứng hóa học dựa vào nhiệt phản ứng.

3 . Thái độ: Nghiêm túc, tự giác 

4. Phát triển năng lực: Tự học và suy luận

II. TRỌNG TÂM:

- Phân loại phản ứng dựa vào số oxi hóa

III. PHƯƠNG PHÁP: NÊU VẤN ĐỀ

IV. CHUẨN BỊ

1. Giáo viên: bài tập để học sinh làm và suy luận kiến thức

	Phản ứng
	PTTQ
	Phân loại theo số oxh

	
	
	Oxh- Kh
	Không oxh – khử

	1. Hóa hợp
	
	
	

	2. Phân hủy
	
	
	

	3. Trao đổi
	
	
	

	4. Thế
	
	
	


2. Học sinh:

Ôn kiến thức xác định số oxi hóa]

Chuẩn bị câu hỏi đã nêu sẳn ở bài trước.

V. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY
1.Ổn định lớp

2. Kiểm tra bài cũ.
3. Bài mới.
HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

Hoàn thành các phản ứng

1/ H2 + Cl2 → 



2/ Na2O  + H2O → 

3/ Fe + CuSO4 → 

4/2Al + 6HCl → 


5/ Na2CO3 + CaCl2 → 
6/ 2NaOH + CuCl2 → 
7/KClO3 
[image: image3.wmf]o
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8/ Cu(OH)2 
[image: image4.wmf]o
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	Hoạt động của Thầy
	Hoạt động của Trò
	Nội dung

	Hoạt động . xác định phản ứng có sự thay đổi số oxi hóa và phản ứng không có sự thay đổi số oxi hóa
	1. Ví dụ1:

Cho các phương trình phản ứng:

1/ H2 + Cl2 → 2HCl 

2/ Na2O  + H2O → 2NaOH

3/ Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

4/2Al + 6HCl → 2AlCl3 +3H2
5/ Na2CO3 + CaCl2 → CaCO3 + 2NaCl

6/ 2NaOH + CuCl2 → Cu(OH)2 + 2NaCl

7/KClO3 → KCl + O2
8/ Cu(OH)2 → CuO + H2O

a/ phân loại các phản ứng đó theo chương trình lớp 9.

b/ Xác định phản ứng  oxi hóa khử ,không phải oxi hóa khử

Bài làm

a/ - phản ứng hóa hợp

     0            0                +1 -1

1/ H2 + Cl2 → 2HCl 

     +1   -2          +1 -2               +1 -2 +1

2/ Na2O  + H2O → 2NaOH

- phản ứng thế

      0        +2 +6 -2            +2 +6 -2         0

3/ Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

     0              +1                 +3  -1             0

4/2Al + 6HCl → 2AlCl3 +3H2

- phản ứng trao đổi

         +1   +4-2         +2 -1          +2 +4-2

5/ Na2CO3 + CaCl2 → CaCO3 + 

  +1    -1

2NaCl

         +1  -2 +1         +2  -1              +2    -2 +1

6/ 2NaOH + CuCl2 → Cu(OH)2 + 

   +1    -1

2NaCl

- phản ứng phân hủy

   +1 +5 -2           +1  -1        0

7/KClO3 → KCl + O2

       +2     -2 +1             +2 -2         +1 -2  

8/ Cu(OH)2 → CuO + H2O

b/ những phản ứng oxi hóa khử là:  1, 2, 4, 7.

	GV: Cho ví dụ,yêu cầu học sinh thảo luận nhóm phân loại phản ứng ở ví dụ 1 theo chương trình vô cơ 9, trong những phản ứng của từng loại phản ứng đó thì phản ứng nào là oxh khử,phản ứng nào là không phải oxi hóa khử.vì sao? Hãy rút ra kết luận về sự phân loại phản ứng hóa học dựa vào số oxi hóa? 

GV: Chỉnh sữa để đưa ra kết luận đúng.
	HS: 

- phản ứng hóa hợp

     0            0                +1 -1

1/ H2 + Cl2 → 2HCl 

     +1   -2          +1 -2               +1 -2 +1

2/ Na2O  + H2O → 2NaOH

- phản ứng thế

      0        +2 +6 -2            +2 +6 -2         0

3/ Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu

     0              +1                 +3  -1             0

4/2Al + 6HCl → 2AlCl3 +3H2

- phản ứng trao đổi

         +1   +4-2         +2 -1          +2 +4-2

5/ Na2CO3 + CaCl2 → CaCO3 + 

  +1    -1

2NaCl

         +1  -2 +1         +2  -1              +2    -2 +1

6/ 2NaOH + CuCl2 → Cu(OH)2 + 

   +1    -1

2NaCl

- phản ứng phân hủy

   +1 +5 -2           +1  -1        0

7/KClO3 → KCl + O2

       +2     -2 +1             +2 -2         +1 -2  

8/ Cu(OH)2 → CuO + H2O

những phản ứng oxi hóa khử là:  1, 2, 4, 7.


	

	Hoạt động 2. Tổng kết về phản ứng hóa học
	2. Kết luận( bảng 1)

	1. Yêu cầu học sinh điền thông tin vào bảng 1.

2. GV kết luận
	HS: điền thông tin, nhận xét
	


4. LUYỆN TẬP.

Cho các phản ứng hoá học:

a. CaSO3 + H2SO4  ( CaSO4 + H2O + SO2(

b. Cu + 2AgNO3  (  2Ag( + Cu(NO3)2
c. SO3 + H2O  (  H2SO4



d. Mg + H2SO4 (loãng)  (  MgSO4 + H2(
e. Al(OH)3 
[image: image5.wmf]¾
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  Al2O3 + 3H2O


g. 2H2O2  (  2H2O + O2
h. 2FeCl3 + Fe  (  3FeCl2
 Xác dịnh phản ứng oxh – khử, phân hủy , thế.
5. MỞ RỘNG.

BTVN :6,7,9 trang 87


Ôn  tập lại lý thuyết chương 4

VI. RÚT KINH NGHIỆM.
Chỉ cần 200K bạn sẽ sở hữu toàn bộ GA Hóa học 10,11,12 HKI theo mẫu này . Hãy  nhắn  tin qua mail dtthuy1104.nguyendu@kontum.edu.vn nhé
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